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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) 
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT, ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Văn bản số 1357/UBND-TNMT ngày 04/7/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2011 - 2020; 
Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-CT ngày 21/12/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thành phố giai đoạn 2011 - 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 200/TTr-TNMT ngày 19/7/2011; đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 288/BC-SKH ngày 02/8/2011 về việc phê duyệt nhiệm vụ lập dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, với nội dung chính như sau:
1. Tên dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Tuyên Quang.
3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách địa phương 2012.
4. Đơn vị tư vấn: Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.
5. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND huyện Sơn Dương.
6. Thời gian thực hiện: Năm 2011-2012.
7. Mục tiêu của dự án
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 huyện Sơn Dương nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Sơn Dương đến năm 2020 và định hướng cho các năm tiếp theo; đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường. 
- Định hướng phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo quỹ đất xây dựng huyện Sơn Dương theo đúng các quy hoạch đã được phê duyệt gắn với bảo vệ môi trường, đáp ứng các chỉ tiêu sử dụng đất vào cuối kỳ quy hoạch.
- Là căn cứ để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.
- Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn.
- Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai nhằm khai thác triệt để, có hiệu quả và bền vững quỹ đất đai; xây dựng cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả kinh tế đất, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
8. Phạm vi thực hiện dự án: Thực hiện trên toàn bộ diện tích tự nhiên thuộc địa giới hành chính huyện Sơn Dương.
9. Sản phẩm
- Dự án - dự toán đầu tư lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Các tài liệu, số liệu điều tra ban đầu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất qua các thời kỳ và các tài liệu khác có liên quan.
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (bản in trên giấy và bản dạng số).
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (bản in trên giấy và bản dạng số).
- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (bản in trên giấy và bản dạng số).
- Các văn bản có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, thông qua Hội đồng nhân dân huyện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Các bản đồ chuyên đề có liên quan trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.
10. Nội dung các bước lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Sơn Dương
10.1. Khảo sát lập dự án
10.1.1 Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện.
10.1.2 Xây dựng dự án.
10.1.3 Lập dự toán kinh phí dự án.
10.1.4 Hội thảo.
10.1.5 Thẩm định và xét duyệt dự án.
10.2. Thực hiện dự án
10.2.1. Bước 1 - Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

a) Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).
b) Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).
c) Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ.
d) Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ.
đ) Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra.
e) Đánh giá, nghiệm thu.
10.2.2. Bước 2 - Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất
a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường.
b) Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.
c) Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất.
d) Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất.
đ) Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất.
e) Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng…). 
f) Hội thảo.
g) Đánh giá, nghiệm thu.
10.2.3. Bước 3 - Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

a) Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
b) Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất.
c) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước.
d) Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước.

đ) Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước.
e) Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
f) Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn và du lịch.
g) Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai.
h) Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị, khu dân cư nông thôn và khu du lịch).
i) Hội thảo.
k) Đánh giá, nghiệm thu.

10.2.4. Bước 4 - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 

a) Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất.
b) Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất.
c) Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất.
d) Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
đ) Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ.
e) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
g) Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thuỷ lợi; công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn…). 
h) Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất.
i) Hội thảo.
k) Đánh giá, nghiệm thu.
10.2.5. Bước 5 - Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

a) Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. 
b) Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm.
c) Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng của huyện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.

d) Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện;
đ) Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất; 
e) Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ; 
g) Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu;
h) Hội thảo;
i) Đánh giá, nghiệm thu.
10.2.6. Bước 6 - Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
a) Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
b) Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; 
c) Đánh giá, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm;
d) Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. 
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư (Sở Tài nguyên và Môi trường) thực hiện Quyết định này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) cần phải bổ sung để đảm bảo yêu cầu chất lượng kỹ thuật và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản để xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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